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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Thanh Hùng 

Các Thẩm phán:      Ông Hồ Minh Tấn  

                              Ông Huỳnh Văn Yên  

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Ngọc Trâm là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thúy Hồng - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 10 tháng  5  năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 33/2018/TLPT-DS ngày 02 tháng 3 năm 

2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 04/2018/DSST ngày 25 tháng 01 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 81/2018/QĐ-PT ngày 

06 tháng 4 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Phan Bình T (Phan Quyết T), sinh năm 1963. 

Cư trú: Ấp Đ, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Phan Quyết Đ, sinh năm 

1989 (Văn bản ủy quyền ngày 16 tháng 4 năm 2018 - có mặt). 

Cư trú: Ấp Đ, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Ngô Đình 

C – Luật sư của Văn phòng Luật sư Ngô Đình C thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau.  
 

- Bị đơn: Ông Phan Hòa N, sinh năm 1966 (có mặt). 

Cư trú: Ấp Đ, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Lê Thanh T– 

Luật sư của Văn phòng Luật sư Lê Thanh T thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau.  
 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1965  

Cư trú: Ấp Đ, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau. 

Người đại diện theo ủy quyền cho bà Đ: Ông Phan Quyết Đ – sinh năm 

1989 (Văn bản ủy quyền ngày 16/4/2018 - có mặt) 

Cư trú: Ấp Đ, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau. 

2. Bà Huỳnh Thị N, sinh năm 1968  

3. Chị Phan Thị Kiều P, sinh năm 1993  
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4. Anh Phan Tấn Đ, sinh năm 1996  

5. Chị Lữ Thị Chúc L, sinh năm 1996  

Cùng cư trú: Ấp Đ, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau. 

Người đại diện hợp pháp của bà Huỳnh Thị N, chị Phan Thị Kiều P, anh 

Phan Tấn Đ và chị Lữ Thị Chúc L: Ông Phan Hòa N, sinh năm 1966 (Văn bản ủy 

quyền ngày 05 tháng 5 năm 2016; ngày 11 tháng 01 năm 2018, ngày 22 tháng 01 

năm 2018 và ngày 24 tháng 01 năm 2018 - có mặt). 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn là ông Phan Bình T và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Đ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trình bày: Ông Phan Bình T có một 

phần đất tọa lạc tại ấp Đ, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau được Ủy ban nhân dân huyện 

Cái Nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0854751 ngày 17/01/1994. 

Do ông có nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất của ông cho các con nên vào năm 

2013 ông Phan Hòa N có cho ông biết việc ông Phan Hòa N có quen với cán bộ làm 

thủ tục sang tên quyền sử dụng đất và ông Phan Hòa N đề nghị ông để cho ông N 

thực hiện giúp các thủ tục sang tên, ông đồng ý. Khi đề nghị sự việc trên thì ông 

Phan Hòa N có đưa cho ông 05 bộ hồ sơ nhưng chưa ghi thông tin và ông Phan Hòa 

N hứa là sẽ điền thông tin các con của ông vào đầy đủ vì cho rằng do cán bộ văn 

phòng bận nên chưa đánh máy được nội dung trên. Do tin tưởng ông Phan Hòa N 

nên ông đã ký vào các hợp đồng và đưa các giấy tờ tùy thân cùng giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Phan Hòa N làm thủ tục sang tên cho các con của ông. 

Nhưng sau đó, ông Phan Hòa N không chuyển tên sang cho các con của ông đầy đủ 

mà chỉ có 04 bộ hồ sơ, còn lại 01 bộ hồ sơ ông Phan Hòa N tự ghi tên ông N vào 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và làm thủ tục chuyển nhượng. Nay 

ông yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng nêu trên do có sự lừa dối và buộc ông 

Phan Hòa N, bà Huỳnh Thị N ngừng canh tác, tháo dỡ toàn bộ nhà cửa vật kiến trúc 

trên phần đất để trả lại đất cho ông theo đo đạc thực tế là 22.005 m
2
 phần đất tọa lạc 

tại ấp Đ, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau.  

Bà Nguyễn Thị Đ thống nhất nội dung khởi kiện của ông Phan Bình T. 

Ông Phan Hòa N trình bày: Phần đất đang tranh chấp là của ông bà nội của 

ông cho cha ông là ông Phan Văn B, cho trước năm 1975. Do ông và cha của ông 

đi nước ngoài, nên phần đất trên được giao cho ông Phan Bình T quản lý canh tác 

thay cho cha con ông và đứng tên hộ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến 

năm 1992 ông về định cư ở Việt Nam, do ông có nhu cầu nhận lại đất để canh tác 

nên năm 1995 ông Phan Bình T giao lại toàn bộ phần đất trên cho ông. Năm 2008, 

thân tộc có biên bản họp để xác định phần đất trên là của ông và ông Phan Bình T 

có trách nhiệm thực hiện việc xác lập lại thủ tục quyền sử dụng đất để trả lại cho 

ông đứng tên. Nhưng vì tình cảm chú cháu nên chưa thực hiện việc chuyển tên 

quyền sử dụng từ ông Phan Bình T sang cho ông. Đến năm 2013, ông T buộc ông 

phải trả cho ông Phan Bình T 300.000.000 đồng mới chấp nhận sang tên cho ông. 

Từ đó, ông phải đã trả cho ông Phan Bình T 300.000.000 đồng và ký tên để xác lập 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào ngày 17/01/2013. Việc ông giao 

tiền không có làm biên nhận. Đối với việc ông T cho rằng ông làm hộ hồ sơ 
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chuyển tên quyền sử dụng đất cho con ông Phan Bình T, ông không thừa nhận và 

ông không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phan Bình T. Đồng thời, ông đại 

diện theo ủy quyền của bà Huỳnh Thị N, anh Phan Tấn Đ, chị Phan Thị Kiều P và 

chị Lữ Thị Chúc L cũng không chấp nhận theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DSST ngày 25 tháng 01 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân đã quyết định: 

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Phan Bình T về việc hủy hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập ngày 17/01/2013 giữa ông Phan Bình 

T, bà Nguyễn Thị Đ với ông Phan Hòa N, bà Huỳnh Thị N. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về chi phí thẩm định, án phí và quyền kháng 

cáo của đương sự. 

Ngày 01 tháng 02 năm 2018, ông Phan Bình T và bà Nguyễn Thị Đ có đơn 

kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Tại phiên tòa phúc thẩm ông Đến là người đại diện ông T, bà Đẹp 

giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị không chấp nhận 

kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Nguyên đơn là ông Phan Bình T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan là bà Nguyễn Thị Đ có đơn kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm 

thủ tục tố tụng, chưa xem xét vụ án một cách toàn diện vụ án, không triệu tập 

những người có liên quan như: ông Ngô Minh C, ông Phạm Công H và ông 

Nguyễn Thanh P, ông Phan Văn B, ông Nguyễn Tấn N, bà Phan Thị P vào tham 

gia tố tụng. Thấy rằng, cấp sơ thẩm đã thu thập đầy đủ những chứng cứ và thể hiện 

rõ trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đủ chứng cứ để đánh giá 

và kết luận nên việc có triệu tập hay không những người theo yêu cầu của nguyên 

đơn đến tại phiên tòa không làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án cũng 

như quyền lợi của các bên đương sự, do vậy việc không triệu tập người theo yêu 

cầu của nguyên đơn là không vi phạm tố tụng.  

Đồng thời theo yêu cầu của nguyên đơn việc tranh chấp là hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, nên phạm vi khởi kiện là hợp đồng chuyển nhượng do 

đó cấp sơ thẩm không đưa ông Phan Văn B tham gia tố tụng là phù hợp. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên và bị đơn thống nhất nội dung đôi bên 

tranh chấp là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vì vậy, việc cần xem 

xét là tính hợp pháp của việc thiết lập hợp đồng và thực hiện hợp đồng.   

Xem xét hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết giữa ông 

Phan Bình T, bà Nguyễn Thị Đ với ông Phan Hòa N được ký kết vào ngày 

17/01/2013. Hợp đồng được công chứng, chứng thực tại UBND xã Tân Hải, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau phù hợp theo quy định tại Điều 689 của Bộ luật Dân sự năm 

2005 và điểm a khoản 3 Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên ông Phan 

Bình T, bà Nguyễn Thị Đ cho rằng bị ông Phan Hòa N lừa dối khi ký kết. Tại phiên 

tòa vị luật sư bảo vệ nguyên đơn cho rằng khi ký các hồ sơ khác để làm thủ tục 
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chuyển cho những người con ông T, ông N đã đưa thêm hồ sơ thiết lập việc chuyển 

nhượng đất cho ông do ông T, bà Đẹp không thấy nên ký. Thấy rằng hợp đồng là 

bản đánh máy vi tính và được in sẵn tên Phan Hòa N, điều đó có nghĩa khi ký kết 

bản hợp đồng đã có tên ông N, việc cho rằng khi ký do thiếu thận trọng, do tin 

không đọc lại hợp đồng, không biết sự lừa dối của ông N… Tất cả những nội dung 

này ông Phan Bình Tvà bà Nguyễn Thị Đ không cung cấp được chứng cứ nào để 

chứng minh. Kết luận giám định số 70-GD-2015 ngày 28/7/2015 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Cà Mau đã xác định chữ viết tên, chữ ký trong hợp 

đồng là do ông Phan Bình Tvà bà Nguyễn Thị Đ tự viết và ký ra. Đồng thời, tại 

văn bản phúc đáp số 162/PĐ-CAH-CSHS ngày 29/12/2015 của Công an huyện 

Phú Tân xác định không có việc ông Phan Hòa N giả mạo trong các giấy tờ, tài 

liệu, không có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của ông Phan Bình T, nên 

Công an huyện Phú Tân đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.  

Xét về quá trình sử dụng đất, các đương sự đều thừa nhận ông Phan Hòa N 

đã quản lý, sử dụng ổn định phần đất từ 1995 và trong quá trình sử dụng ông Phan 

Hòa N đã nhận chuyển nhượng phần đất của bà Trần Thị L để có đường xổ nước, 

phục vụ cho sản xuất cải tạo đất lâu dài, san lấp mặt bằng, cất nhà kiên cố, trồng cây 

lâu năm và nhiều công trình khác. Ông Phan Bình T và những người trong thành 

viên gia đình đều ở gần đó và biết những sự việc xảy ra trong suốt quá trình sử dụng 

đất nhưng ông không có ý kiến phản đối. Điều này cũng được những người tại địa 

phương biết sự việc và thùa nhận có xảy ra trong thực tế. 

Từ những phân tích nêu trên cho thấy Tòa án cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn là phù hợp. 
 

[3] Đối với số tiền 300.000.000 đồng, bị đơn cho rằng đã giao trả cho 

nguyên đơn để nhận chuyển nhượng đất; nguyên đơn không thừa nhận, song bị 

đơn không yêu cầu nhận và nguyên đơn cũng không đặt ra. Tòa án cấp sơ thẩm 

không xem xét là phù hợp. Các đương sự cũng không có kháng cáo về số tiền 

300.000.000 đồng nên cấp phúc thẩm không đề cập xem xét. 

 [4] Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện cho ông T, bà Đ không có 

chứng cứ mới để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo, do đó không có cơ sở chấp 

nhận kháng cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Phú 

Tân là phù hợp.  

[5] Những nội dung không kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực từ thời điểm 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Án phí dân sự phúc thẩm ông T, bà Đ phải chịu theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử:  
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Không chấp nhận kháng cáo của ông Phan Bình T và bà Nguyễn Thị Đ. Giữ 

nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 25 tháng 01 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Phú Tân. 

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Phan Bình T về việc hủy hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập ngày 17/01/2013 giữa ông Phan Bình 

T, bà Nguyễn Thị Đ với ông Phan Hòa N, bà Huỳnh Thị N. 

Án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch, ông Phan Bình T phải chịu 200.000 

đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.545.000 đồng theo biên lai số 

09104, ngày 28/01/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau. Ông Phan Bình T được hoàn trả lại số tiền chênh lệch là 5.345.000 đồng. Ông 

Phan Hòa N không phải chịu án phí. 

Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Phan Bình T và bà Nguyễn Thị Đ mỗi người 

phải nộp 300.000 đồng. Ngày 01/02/2018, ông T đã dự nộp 300.000 đồng theo 

biên lai số 0006901, bà Đ đã dự nộp 300.000 đồng theo biên lai số 0006902 tại Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân được chuyển thu.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện Phú Tân; 

- Chi cục THADS huyện Phú Tân; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn; 

- Lưu VT, (TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Hùng 

 

 

 

 


